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Tóm tắt. Bài viết đề cập đến sự tương thích của một số tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự áp dụng đối 
với người dưới 18 tuổi phạm tội theo luật hình sự Việt Nam với chính sách nhân đạo của pháp luật hình 
sự trong việc áp dụng các tình tiết giảm nhẹ, thể hiện tại Điều 91 Bộ luật hình sự năm 2015. Bài viết cũng 
đưa ra một số trao đổi nhằm hoàn thiện quy định về các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trong Bộ 
luật hình sự Việt Nam và nguyên tắc xử lý đối với người dưới 18 tuổi phạm tội. 
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Abstract. The article discusses the compatibility of new points on circumstances mitigating criminal 
liability applicable to people under 18 years of age who commit crimes under Vietnamese criminal law 
with the humanitarian policy of criminal law in prosecuting crimes. Apply mitigating circumstances, 
shown in Article 91 of the 2015 Penal Code. The article also provides some discussions to improve the 
provisions on mitigating circumstances of criminal liability in the Vietnamese Penal Code and principles 
of handling crimes against people under 18 years old. 

Keywords: extenuating circumstances, criminal liability, handling principles, compatibility, people under 
18 years old. 

Đặt vấn đề  

Chính sách của Đảng và Nhà nước ta trong việc chăm sóc và giáo dục trẻ em là một lĩnh 
vực chính sách đặc biệt, nhất quán. Hiến pháp và pháp luật đều coi trẻ em là đối tượng được 
bảo vệ, chăm sóc và quan tâm đặc biệt, ngay cả khi họ là chủ thể của vi phạm pháp luật nói 
chung và vi phạm pháp luật hình sự nói riêng thì việc bảo vệ các quyền và lợi ích của trẻ em 
cũng được tôn trọng và đặt lên hàng đầu.  

Xuất phát từ đường lối vận động, giáo dục trẻ em và người dưới 18 tuổi nói chung của 
Đảng và Nhà nước, dựa vào những đặc điểm tâm – sinh lý của người dưới 18 tuổi và cơ sở thực 
tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm do người dưới 18 tuổi thực hiện, cũng như các nguyên 
tắc xử lý đối với người dưới 18 tuổi phạm tội, các nhà làm luật đã quy định toàn diện và thống 
nhất các nội dung cụ thể khi xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội tại một số Điều luật trong Bộ 
luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 với sự tương thích chính sách nhân đạo đối 
với người dưới 18 tuổi phạm tội. Các vấn đề đó được biểu hiện cụ thể như sau: 

1. Về nguyên tắc xử lý đối với người dưới 18 tuổi phạm tội 

Từ quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, cùng với việc phê chuẩn và tham gia 
Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em, nhà nước ta đã có nhiều nỗ lực trong hoạt động xây 
dựng, hoàn thiện pháp luật, xây dựng chính sách hình sự nói chung và cụ thể hóa một cách hệ 
thống bằng những quy định của Hiến pháp và pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi. 
Những quy định này thể hiện được tính nhân đạo của pháp luật Việt Nam đồng thời phù hợp 
với tinh thần Công ước về Quyền trẻ em của Liên hợp quốc. Theo đó, Bộ luật hình sự Việt Nam 
năm 2015 đã có quy định riêng về nguyên tắc và đường lối xử lý đối với người dưới 18 tuổi 
phạm tội. Đây là những quy định giữ vai trò định hướng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội, 
trong đó có một số điểm nổi bật so với những quy định trước đây, cụ thể như: 

Thứ nhất, Khoản 1 Điều 91 quy định nguyên tắc “việc xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội 
phải đảm bảo lợi ích tốt nhất của người dưới 18 tuổi”. 
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Đây là nguyên tắc chung, bao trùm và chi phối nội dung các nguyên tắc còn lại trong xử 
lý người dưới 18 tuổi phạm tội, thể hiện sự nhân đạo của hệ thống pháp luật hình sự nước ta và 
nó hoàn toàn phù hợp với tinh thần của các công ước quốc tế về tư pháp người chưa thành 
niên. Nguyên tắc này nhằm mục đích bảo vệ quyền của người dưới 18 tuổi phạm tội và vì lợi 
ích tốt nhất của người dưới 18 tuổi phạm tội. Đây được coi là nguyên tắc cốt lõi của tất cả các 
hoạt động liên quan đến người dưới 18 tuổi phạm tội. Điều này đã thể hiện được việc nội luật 
hóa nội dung được ghi nhận tại Điều 3 của Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em. Cụ thể: 
“Trong tất cả những hành động liên quan đến trẻ em, dù do các cơ quan phúc lợi xã hội công cộng hay tư 
nhân, tòa án, các nhà chức trách hành chính hay các cơ quan lập pháp tiến hành thì lợi ích tốt nhất của 
trẻ em phải là mối quan tâm hàng đầu”.  

Thứ hai, Khoản 2 Điều 91 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định: “Người dưới 18 tuổi thuộc 
một trong những trường hợp sau đây và có nhiều tình tiết giảm nhẹ, tự nguyện khắc phục phần lớn hậu 
quả, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 29 của Bộ luật này thì có thể được miễn trách nhiệm 
hình sự và áp dụng các biện pháp quy định tại Mục 2 Chương này”. Cụ thể:  

- Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội ít nghiêm trọng, phạm tội nghiêm trọng, 
trừ tội phạm quy định tại các Điều 134 Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe 
của người khác; Điều 141 Tội hiếp dâm; Điều 171 Tội cướp giật tài sản; Điều 248 Tội sản xuất 
trái phép chất ma túy; Điều 249 Tội tàng trữ trái phép chất ma túy; Điều 250 Tội vận chuyển trái 
phép chất ma túy; Điều 251 Tội mua bán trái phép chất ma túy và Điều 252 Tội chiếm đoạt chất 
ma túy của Bộ luật này; 

- Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội rất nghiêm trọng quy định tại Khoản 2 
Điều 12 của Bộ luật này, trừ tội phạm quy định tại các Điều 123 Tội giết người; Điều 134 Tội cố 
ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác; Điều 141 Tội hiếp dâm; Điều 
142 Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi; Điều 144 Tội cưỡng dâm người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi; 
Điều 150 Tội mua bán người; Điều 151 Tội mua bán người dưới 16 tuổi; Điều 168 Tội cướp tài 
sản; Điều 171 Tội cướp giật tài sản; Điều 248 Tội sản xuất trái phép chất ma túy; Điều 249 Tội 
tàng trữ trái phép chất ma túy; Điều 250 Tội vận chuyển trái phép chất ma túy; Điều 251 Tội 
mua bán trái phép chất ma túy và Điều 252 Tội chiếm đoạt chất ma túy của Bộ luật này; 

- Người dưới 18 tuổi là người đồng phạm có vai trò không đáng kể trong vụ án. 

Như vậy có thể thấy, với nội dung về miễn trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 
tuổi phạm tội, Bộ luật hình sự năm 2015 đã mở rộng phạm vi và quy định cụ thể những tội 
được miễn trách nhiệm hình sự. Bên cạnh đó, Khoản 2 Điều 91 Bộ luật hình sự năm 2015 còn 
quy định chi tiết các điều kiện mà người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự, 
như có nhiều tình tiết giảm nhẹ, tự nguyện khắc phục phần lớn hậu quả. 

 Thứ ba, quy định về nguyên tắc xử lý đối với người dưới 18 tuổi phạm tội khi quyết 
định hình phạt, “nếu thấy không cần thiết phải áp dụng hình phạt đối với người chưa thành niên phạm 



Dương Thị Cẩm Nhung Tập 133, Số 6D, 2024

 

214  

tội thì tòa án áp dụng một trong các biện pháp tư pháp được quy định tại Điều 70 của Bộ luật này”1 [1], 
có nghĩa là tòa án sẽ cân nhắc áp dụng các biện pháp tư pháp thay thế hình phạt trong trường 
hợp xét thấy không cần thiết áp dụng hình phạt. Điều 91 Bộ luật hình sự năm 2015 cũng tiếp 
nối tinh thần đó bằng việc quy định rõ hơn theo hướng chỉ áp dụng hình phạt đối với người 
dưới 18 tuổi phạm tội nếu xét thấy việc miễn trách nhiệm hình sự và áp dụng một trong các 
biện pháp giám sát, giáo dục không đảm bảo hiệu quả. Ngoài ra, hình phạt tù có thời hạn chỉ 
được áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội khi xét thấy các hình phạt khác và các biện 
pháp giám sát, giáo dục không đạt hiệu quả răn đe, phòng ngừa. Người dưới 18 tuổi phạm tội 
sẽ được tòa án áp dụng hình phạt tù có thời hạn với mức án nhẹ hơn mức án áp dụng đối với 
người đủ 18 tuổi phạm tội tương ứng2 [2]. 

2. Đánh giá mức độ tương thích của một số quy định về tình tiết giảm nhẹ 
trách nhiệm hình sự của Bộ luật hình sự năm 2015 với chính sách nhân 
đạo đối với người dưới 18 tuổi phạm tội 

Tư tưởng nhân đạo là tư tưởng xuyên suốt trong lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam. 
Tư tưởng này cũng được thể hiện rõ nét thông qua hoạt động xây dựng và áp dụng pháp luật 
hình sự hiện nay, đặc biệt là trong việc xây dựng và áp dụng các quy định pháp luật hình sự 
đối với người dưới 18 tuổi phạm tội. 

Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội có thể được 
hiểu là những biểu hiện về các điều kiện, hoàn cảnh, tình huống có ảnh hưởng đến việc thực 
hiện tội phạm, qua đó phản ánh mức độ nguy hiểm ít hơn của hành vi phạm tội và là cơ sở để 
người dưới 18 tuổi phạm tội có thể chịu trách nhiệm hình sự ở mức thấp hơn [8, Tr. 15]. Tình 
tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định trong Bộ luật hình sự, trong các văn bản 
hướng dẫn áp dụng pháp luật hoặc do Toà án cân nhắc, xem xét quyết định trong quá trình xét 
xử các vụ án cụ thể. Chế định các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự “có ý nghĩa lớn cả về 
mặt xã hội cũng như pháp lý…, nên thực tiễn luôn đặt ra yêu cầu khách quan phải nâng cao 
hiệu quả vận dụng chế định các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự” [9, Tr. 57]. 

Khoản 2 Điều 91 Bộ luật hình sự 2015 quy định: “Người dưới 18 tuổi phạm tội thuộc một 
trong các trường hợp sau đây và có nhiều tình tiết giảm nhẹ, tự nguyện khắc phục phần lớn hậu quả, nếu 
không thuộc trường hợp quy định tại Điều 29 của Bộ luật này, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự 
và áp dụng một trong các biện pháp quy định tại Mục 2 Chương này”. 

Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trong Bộ luật hình sự năm 2015 được quy 
định tại Điều 51 bao gồm 3 khoản, trong đó khoản 1 quy định 22 điểm, tương ứng với 22 tình 

                                           
1 Khoản 4 Điều 69 Bộ luật hình sự năm 1999. 
2 Khoản 6 Điều 91 Bộ luật hình sự năm 2015. 
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tiết giảm nhẹ, tăng thêm 04 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự so với những quy định trước 
đó và hoàn thiện hơn về kỹ thuật lập pháp đối với một số tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình 
sự ở khoản 2 Điều 51. 

Bộ luật hình sự năm 2015 quy định về các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cụ thể 
như sau: 

Điều 51. Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

1. Các tình tiết sau đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

a) Người phạm tội đã ngăn chặn hoặc làm giảm bớt tác hại của tội phạm; 

b) Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả; 

c) Phạm tội trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng; 

d) Phạm tội trong trường hợp vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết; 

đ) Phạm tội trong trường hợp vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội; 

e) Phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của nạn nhân 
gây ra; 

g) Phạm tội vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không phải do mình tự gây ra; 

h) Phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại không lớn; 

i) Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; 

k) Phạm tội vì bị người khác đe dọa hoặc cưỡng bức; 

l) Phạm tội trong trường hợp bị hạn chế khả năng nhận thức mà không phải do lỗi của mình gây 
ra; 

m) Phạm tội do lạc hậu; 

n) Người phạm tội là phụ nữ có thai; 

o) Người phạm tội là người đủ 70 tuổi trở lên; 

p) Người phạm tội là người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng; 

q) Người phạm tội là người có bệnh bị hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành 
vi của mình; 

r) Người phạm tội tự thú; 

s) Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; 

t) Người phạm tội tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm hoặc 
trong quá trình giải quyết vụ án; 
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u) Người phạm tội đã lập công chuộc tội; 

v) Người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công 
tác; 

x) Người phạm tội là người có công với cách mạng hoặc là cha, mẹ, vợ, chồng, con của liệt sĩ. 

Trong 22 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự ở Khoản 1 thì chỉ có điểm o “Người phạm 
tội là người đủ 70 tuổi trở lên” là tình tiết không áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội, 21 
tình tiết còn lại đều tương thích với quy định của Khoản 2 Điều 91 Bộ luật hình sự năm 2015, 
trong đó có 04 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được bổ sung thêm trong Bộ luật hình sự 
năm 2015 cụ thể: 

Thứ nhất, Điểm đ Khoản 1 Điều 51 quy định: “Phạm tội trong trường hợp vượt quá mức cần 
thiết khi bắt giữ người phạm tội”. Quy định này được hiểu là trường hợp người phạm tội có động 
cơ bắt giữ người phạm tội, nhưng khi thực hiện việc bắt giữ thì họ đã dùng vũ lực gây thiệt hại 
cho người bị bắt giữ vượt quá mức cần thiết theo quy định tại Điều 24 Bộ luật hình sự năm 
2015. Nội dung Điều 24 được hiểu là việc bắt giữ người phạm tội được thực hiện bằng sử dụng 
vũ lực, gây thiệt hại cho người bị bắt giữ là hành vi phù hợp với lợi ích xã hội, vì việc làm này 
không chỉ giúp các cơ quan nhà nước có điều kiện truy cứu trách nhiệm hình sự người phạm tội 
mà còn có tác dụng phòng ngừa họ phạm tội lại [10, Tr. 131]. Thiệt hại cho người bị bắt giữ ở 
tình tiết giảm nhẹ này có thể là thiệt hại về thể chất, vật chất hoặc tinh thần, nhưng phải đảm 
bảo có mối quan hệ nhân quả trực tiếp với hành vi dùng vũ lực khi bắt giữ người phạm tội. 

Thứ hai, Điểm l Khoản 1 Điều 51 quy định: “Phạm tội trong trường hợp bị hạn chế khả năng 
nhận thức mà không phải do lỗi của mình gây ra”. Quy định này được hiểu là trường hợp người 
phạm tội thực hiện hành vi trong tình trạng nhận thức về hành vi phạm tội của mình bị hạn 
chế. Tình trạng này là do khách quan, không phải do ý thức chủ quan của người phạm tội. Có 
thể họ bị ép buộc, bị lừa dối hoặc do nguyên nhân khách quan khác. 

Thứ ba, Điểm p Khoản 1 Điều 51 quy định: “Người phạm tội là người khuyết tật nặng hoặc 
khuyết tật đặc biệt nặng”. Đây là quy định thể hiện nguyên tắc nhân đạo trong pháp luật hình sự 
Việt Nam đối với những người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng. Đó là những 
người có khiếm khuyết về thể chất so với người bình thường, người khuyết tật đặc biệt nặng là 
người do khuyết tật dẫn đến không thể tự thực hiện việc phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân 
hàng ngày và người khuyết tật nặng là người do khuyết tật dẫn đến không thể tự thực hiện một 
số việc phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày3 [4]. 

Thứ tư, Điểm x Khoản 1 Điều 51 quy định: “Người phạm tội là người có công với cách mạng 
hoặc là cha, mẹ, vợ, chồng, con của liệt sĩ”. Tình tiết giảm nhẹ này xuất phát từ chính sách của Nhà 

                                           
3 Điểm a, điểm b Khoản 2 Điều 3 Luật người khuyết tật 2010. 
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nước ta đối với người có công với cách mạng và thân nhân của họ. Người có công với cách 
mạng bao gồm: Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; Người hoạt 
động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; Liệt 
sỹ; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng Lao động 
trong thời kỳ kháng chiến; Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước 
ngày 31 tháng 12 năm 1993; Người hưởng chính sách như thương binh; Bệnh binh; Người hoạt 
động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ 
Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày; Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân 
tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế; Người có công giúp đỡ cách mạng; Thân nhân của 
người có công với cách mạng bao gồm cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con (con đẻ, con nuôi), 
người có công nuôi liệt sỹ [5]. 

Ngoài ra, trong Khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 có một số tình tiết giảm nhẹ 
được sửa đổi. Cụ thể: Điểm a, điểm b, điểm t bổ sung thêm từ “hoặc” nhằm tách bạch các tình 
tiết giảm nhẹ có cùng tính chất với nhau nhưng nằm cùng trong một điểm. Điểm e sửa đổi cụm 
từ “nạn nhân”, thay vì cụm từ trước đó quy định là “người bị hại hoặc người khác”, sự thay đổi 
này giúp làm rõ hơn đối tượng có hành vi trái pháp luật nghiêm trọng làm người phạm tội bị 
kích động về tinh thần chính là nạn nhân chứ không phải là ai khác nữa. Và việc quy định cụm 
từ “nạn nhân” cũng là để xác định rõ hành vi trái pháp luật là của thể nhân gây ra chứ không 
phải pháp nhân thương mại – chủ thể mới được bổ sung thêm trong Bộ luật hình sự năm 2015.   

Bên cạnh các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại Khoản 1 Điều 51, 
Bộ luật hình sự năm 2015 còn quy định tình tiết giảm nhẹ tại Khoản 2 Điều 51 với nội dung: 
“Khi quyết định hình phạt, Tòa án còn có thể coi đầu thú hoặc tình tiết khác là tình tiết giảm 
nhẹ, nhưng phải ghi rõ lý do giảm nhẹ trong bản án”, việc quy định “đầu thú” ở Khoản 2 cho 
thấy nhà làm luật đã xác định mức độ giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của “đầu thú” là thấp hơn 
“tự thú”. Và khi xác định đầu thú hoặc các tình tiết khác là tình tiết giảm nhẹ thì Tòa án phải 
ghi rõ lý do giảm nhẹ trong bản án, quy định này buộc Tòa án khi áp dụng không được tùy tiện 
ghi những lý do chung chung trong bản án, mà phải ghi rõ lý do khiến các tình tiết giảm nhẹ 
này làm giảm trách nhiệm hình sự cho người bị kết án. 

3. Một số vấn đề trao đổi 

Pháp luật Việt Nam nói chung và pháp luật hình sự nói riêng sau nhiều lần pháp điển 
hoá đã có những thay đổi nhất định để phù hợp với điều kiện hiện nay ở nước ta, cũng như 
phù hợp với quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam. Mặc dù đến thời điểm hiện tại, pháp luật 
hình sự đã có nhiều những thay đổi tích cực, góp phần quan trọng vào việc đấu tranh chống tội 
phạm, tuy nhiên trước sự đa dạng và biến đổi cũng như tính nguy hiểm ngày càng tăng của 
tình hình tội phạm, việc tiếp tục hoàn thiện pháp luật hình sự luôn luôn được đặt ra.  
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Qua việc nghiên cứu một số thay đổi trong Bộ luật hình sự năm 2015 về quy định đối với 
người dưới 18 tuổi phạm tội, tác giả xin có một số trao đổi như sau: 

Thứ nhất, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự hiện nay chỉ được quy định duy 
nhất tại Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, nhưng trong Điều 51 vẫn chưa đưa ra được khái 
niệm cụ thể, mà chỉ liệt kê những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Việc chưa có một khái 
niệm thống nhất dẫn đến sự tồn tại cùng lúc song song nhiều khái niệm khác nhau không đồng 
nhất của các nhà luật học. Trong quá trình sửa đổi bổ sung Bộ luật hình sự năm 2015 tới đây, 
cần đưa ra được khái niệm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, cũng như đưa ra các khái 
niệm liên quan để tránh gây ra sự nhầm lẫn cũng như thể hiện việc đánh giá cao vai trò của các 
tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm trong việc quyết định hình phạt. Việc đưa ra các khái niệm mới 
sẽ giúp Bộ luật hình sự nói chung cũng như chế định tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự rõ 
ràng và độc lập hơn với các chế định khác, đảm bảo áp dụng hiệu quả nguyên tắc nhân đạo đối 
với người dưới 18 tuổi phạm tội.  

Thứ hai, cần có một điều luật riêng ở Chương XII về các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 
hình sự riêng cho chủ thể đặc biệt là người dưới 18 tuổi phạm tội. Việc xây dựng một chế định 
riêng về các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự với người dưới 18 tuổi phạm tội sẽ tạo điều 
kiện cho họ nhanh tái hòa nhập cộng đồng sau này. Điều này cũng phù hợp với chính sách hình 
sự của pháp luật nước ta, phù hợp với quan điểm chung đang tồn tại trong luật hình sự về 
những quy định với người dưới 18 tuổi phạm tội. 

Thứ ba, Bộ luật hình sự năm 2015 vẫn chưa thể hiện sự phân hóa về giá trị giảm nhẹ 
trách nhiệm hình sự của các tình tiết giảm nhẹ thông thường với giảm nhẹ đặc biệt để làm căn 
cứ giảm nhẹ mức độ trách nhiệm hình sự cho người dưới 18 tuổi phạm tội trong các trường hợp 
khác nhau. 

Có thể nhận thấy trong quy định ở Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 một số tình tiết 
trong số các tình tiết quy định tại Khoản 1 có giá trị giảm nhẹ đặc biệt về trách nhiệm hình sự 
như tình tiết “phạm tội trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng”; “phạm tội 
trong trường hợp vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết”; “người phạm tội tự thú”. Bộ luật 
hình sự năm 2015 vẫn chưa thể hiện sự phân hóa về giá trị giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của 
các tình tiết giảm nhẹ thông thường với giảm nhẹ đặc biệt. Do các tình tiết này đều được quy 
định trong cùng một điều luật, cùng được áp dụng một quy tắc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, 
chưa phản ánh đúng mức độ ảnh hưởng thực sự của chúng đến trách nhiệm hình sự, nên phần 
nào ảnh hưởng đến việc xác định đúng mức độ trách nhiệm hình sự đối với từng trường hợp cụ 
thể. Vì vậy, theo ý kiến tác giả nên xây dựng quy định riêng về các tình tiết có giá trị giảm nhẹ 
đặc biệt về trách nhiệm hình sự với quy tắc giảm nhẹ riêng.  

Thứ tư, cần bổ sung các quy định về xử lý chuyển hướng vào Chương XII Bộ luật hình sự 
năm 2015, có thể đưa người dưới 18 tuổi vi phạm pháp luật ra khỏi hệ thống tư pháp với những 
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điều kiện nhất định. Xử lý chuyển hướng đối với người chưa thành niên phạm tội trong pháp 
luật quốc tế được quy định tại Điều 40.3(b)4 [6] Công ước về Quyền trẻ em và các văn bản khác 
của Liên hợp quốc. Trong đó, Điều 40.3(b) CRC là điều khoản mang tính ràng buộc đối với các 
quốc gia thành viên, bao gồm cả Việt Nam chúng ta. Vì vậy, đây chính là một trong số những 
cơ sở pháp lý để Bộ luật hình sự năm 2015 của chúng ta quy định về xử lý chuyển hướng đối 
với người dưới 18 tuổi phạm tội. Bên cạnh đó, quy tắc chuẩn tối thiểu của Liên hợp quốc về 
Quản lý tư pháp người chưa thành niên cũng trực tiếp khuyến khích thúc đẩy sử dụng các biện 
pháp xử lý chuyển hướng, theo đó, bất cứ khi nào xét thấy phù hợp, cần xem xét xử lý người chưa 
thành niên phạm tội vi phạm pháp luật theo hướng không viện đến hoạt động xét xử chính thức của cơ 
quan thẩm quyền [7]. 

Mặc dù Bộ luật hình sự năm 2015 đã có quy định các biện pháp giám sát, giáo dục đối với 
người dưới 18 tuổi phạm tội như: khiển trách, hòa giải tại cộng đồng và giáo dục tại xã phường 
thị trấn, đây có thể coi là những biện pháp chuyển hướng cho người dưới 18 tuổi phạm tội ra 
khỏi hệ thống xử lý chính thức. Tuy nhiên, những biện pháp này lại không được áp dụng độc 
lập mà phải đi kèm “có thể miễn trách nhiệm hình sự”5 [2]. Như vậy, có thể thấy cuối cùng thì 
người dưới 18 tuổi phạm tội vẫn có thể bị xử lý hình sự. Xu hướng chung của nhiều nước trên 
thế giới hiện nay trong chính sách xử lý đối với người dưới 18 tuổi phạm tội là ưu tiên áp dụng 
xử lý chuyển hướng. Việc đưa người dưới 18 tuổi phạm tội vào hệ thống xử lý chính thức chỉ 
khi không còn cách nào khác để đảm bảo sự an toàn của xã hội. Vì vậy, việc sửa đổi bổ sung 
Điều 91 Bộ luật hình sự năm 2015 về xử lý chuyển hướng là rất cần thiết. Điều quan trọng ở đây 
là, khi xây dựng quy trình và hệ thống xử lý chuyển hướng, cần quy định quyền của cảnh sát, 
kiểm sát viên và các cán bộ khác liên quan đến việc xử lý người dưới 18 tuổi trước khi xét xử có 
toàn quyền trong việc cân nhắc và quyết định xử lý chuyển hướng người dưới 18 tuổi vi phạm 
pháp luật khỏi hệ thống tư pháp chính thống [7]. 

4. Kết luận 

Có thể thấy, đến thời điểm hiện tại pháp luật hình sự Việt Nam đã có nhiều những thay 
đổi tích cực, góp phần quan trọng vào việc đấu tranh chống tội phạm, tuy nhiên trước sự đa 
dạng và tính nguy hiểm ngày càng tăng của tội phạm, việc tiếp tục hoàn thiện pháp luật hình sự 
ngày càng được chú trọng. Vấn đề các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự với người dưới 18 
tuổi phạm tội là một chế định quan trọng cần được xây dựng để đảm bảo sự phù hợp và chính 
xác trong việc quyết định hình phạt với người dưới 18 tuổi phạm tội. Bên cạnh đó, quy định của 
Điều 91 và toàn bộ Chương XII Bộ luật hình sự năm 2015 cũng đã thể hiện rõ nguyên tắc nhân 

                                           
4 Công ước về Quyền trẻ em quy định các quốc gia thành viên "bất cứ khi nào xét thấy phù hợp và nên làm phải khuyến khích 
thúc đẩy việc thiết lập các biện pháp xử lý người chưa thành niên phạm tội (cả vi phạm pháp luật) mà không cần viện đến các thủ 
tục tư pháp trong điều kiện bảo đảm quyền con người và sự nghiêm minh của pháp lý" Điều 40(3)(b). 
5 Xem Khoản 2 Điều 91 Bộ luật hình sự năm 2015. 
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đạo, dân chủ và pháp chế của luật hình sự nước ta, thể hiện lòng tin vào khả năng cải tạo, giáo 
dục người dưới 18 tuổi phạm tội, giúp họ tích cực cải tạo, sửa chữa sai lầm, phát triển lành 
mạnh và trở thành người có ích cho xã hội. Việc tiếp tục sửa đổi, bổ sung một số vấn đề trong 
Chương XII sẽ đảm bảo sự phù hợp với các văn bản pháp luật quốc tế mà nhà nước ta đã tham 
gia, ký kết, tạo ra một hành lang pháp lý an toàn để bảo vệ quyền lợi và sự phát triển của người 
dưới 18 tuổi trong trường hợp họ là người phạm tội. 
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